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KẾ HOẠCH 
Thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Đăk Bla năm 2025 
(Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng: Hoạt động cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng, phụ nữ và trẻ em)


I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025;
Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Kế hoạch số 3554/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum;
Quyết định số 523/QĐ-VDD ngày 01/4/2024 của Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế về ban hành tài liệu “Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024”.
Kế hoạch số 2433/KH-SYT ngày 25/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum (cũ) về việc thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025;
Kế hoạch số 154/KH-YTKT ngày 25/04/2025 của Trung tâm y tế thành phố Kon Tum về thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Kon Tum Năm 2025 (Dự án 3 - Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng).
Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla xây dựng[footnoteRef:1] kế hoạch thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 3 - Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng) năm 2025, cụ thể như sau: [1: . Tham mưu của phòng Văn hóa - Xã hội phường tại Tờ trình số 446/TTr-VHXH, ngày 15/12/2025.] 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung cải thiện dinh dưỡng; xác định trách nhiệm cụ thể và đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.
2. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời điều chỉnh nội dung hoạt động tránh trùng lặp (nếu có).
II. MỤC TIÊU
[bookmark: _Toc518567227]1. Mục tiêu chung 
Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo).
2. Chỉ tiêu cụ thể năm 2025
- Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở trẻ em dưới 05 tuổi giảm 0,1% so với năm 2024.
- Tỷ lệ SDD thể gầy còm ở trẻ em dưới 05 tuổi giảm 0,1% so với năm 2024.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi SDD được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đạt 80%.
[bookmark: _Toc496877074]III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Đối tượng hỗ trợ trực tiếp
Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) sinh sống trên địa bàn.
2. Đối tượng áp dụng hướng dẫn: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng từ việc thực hiện hoạt động cải thiện dinh dưỡng.
[bookmark: _GoBack]3. Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên phạm vi toàn phường Đăk Bla.
III. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế[footnoteRef:2] và các quy định liên quan. [2: . về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.] 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em 0-16 tuổi sinh sống trên địa bàn phường Đăk Bla (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm thoát nghèo).
[bookmark: _Hlk162205158]1.1. Tổ chức đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 16 tuổi
- Lập danh sách đối tượng điều tra: 0- dưới 16 tuổi theo mẫu của chương trình.
- Cân/đo chiều cao đứng và chiều dài nằm cho trẻ để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ.
Đơn vị thực hiện: Các Trạm Y tế thực hiện cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
+ Thời gian thực hiện:  tháng 12/2025.
+ Địa điểm: Tại các trạm y tế trên địa bàn phường.
1.2. Can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng cho những đối tượng nguy cơ cao
- Bổ sung viên nang Vitamin A cho cho trẻ em 6-59 tháng tuổi, trẻ em dưới 6 tháng tuổi không được bú sữa mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (SDD), tiêu chảy, sởi, viêm đường hô hấp cấp.
- Bổ sung viên sắt cho trẻ em gái vị thành niên từ 12- dưới 16 tuổi.
- Bổ sung sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ 0 - dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi.
- Bổ sung sản phẩm điều trị và quản lý trẻ 0-72 tháng tuổi bị SDD cấp tính nặng.
- Đơn vị thực hiện: Các Trạm Y tế thực hiện cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
+ Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2025.
+ Địa điểm: Tại các trạm y tế trên địa bàn phường.
1.3. Duy trì việc theo dõi, quản lý và điều trị trẻ em bị suy dinh dưỡng tại cộng đồng
- Cấp phát các sản phẩm dinh dưỡng, theo dõi và sử dụng theo đúng quy định.
- Hướng dẫn bà mẹ cách cho trẻ sử dụng sản phẩm và tuân thủ phác đồ điều trị  để đạt hiệu quả cao.
- Hướng các bà mẹ cách chế biến thức ăn cho trẻ em dựa trên các sản phẩm, thực phẩm tại địa phương.
- Các Trạm Y tế thực hiện cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
+ Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2025.
+ Địa điểm: Tại các trạm y tế trên địa bàn phường.
2. Hoạt động truyền thông và tư vấn cho phụ nữ có thai, bà mẹ nuôi con nhỏ, người chăm sóc trẻ về lợi ích của việc chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em 0- dưới 16 tuổi
- Tuyên truyền dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời lồng ghép trong chăm sóc bà mẹ mang thai trước, trong và sau sinh; tác dụng, lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin cho trẻ em trên các phương tiện truyền thông địa phương (loa, đài, tờ rơi..) và các hoạt động truyền thông tại cơ sở Y tế và cộng đồng.
- Triển khai các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng, chăm sóc bà mẹ-trẻ em nhân các sự kiện như “Ngày vi chất dinh dưỡng”, Tuần lễ “Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ”, Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”.
- Tổ chức các buổi thảo luận nhóm, nói chuyện chuyên đề hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ.
- Tổ chức các buổi hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em dựa trên các sản phẩm, thực phẩm tại địa phương.
 - Đơn vị thực hiện: Các Trạm Y tế thực hiện tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 02 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
3. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động
- Hướng dẫn người dân cách tạo, sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có và đa dạng tại hộ gia đình.
- Hướng dẫn hộ nghèo tự sản xuất lương thực thực phẩm cung cấp cho bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng, đảm bảo tính cân đối.
- Triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh dinh dưỡng hộ gia đình thông qua mô hình VAC; tập huấn cho người dân về tăng cường an ninh thực phẩm hộ gia đình.
- Truyền thông nâng cao nhận thức và thực hành của hộ gia đình và kết nối với các chương trình khác để tăng cường khả năng tiếp cận với các điều kiện vệ sinh và nước sạch tại hộ gia đình.
4. Nâng cao năng lực cho nhân viên Y tế thôn bản, nhân viên Y tế trường học về hướng dẫn triển khai và các kỹ thuật chuyên môn triển khai hoạt động về dinh dưỡng; hỗ trợ triển khai hoạt động về dinh dưỡng tại trường học
Cử viên chức Y tế, nhân viên Y tế tham gia các lớp tập huấn về công tác triển khai và các kỹ thuật chuyên môn triển khai hoạt động về dinh dưỡng do cấp trên tổ chức.
5. Báo cáo đánh giá định kỳ
- Biểu mẫu báo cáo: Theo Mẫu số 02 và Biểu số 07 (báo cáo có xác thực của Ủy ban nhân dân phường).
- Cơ quan nhận báo cáo: Trung tâm Y tế Kon Tum và UBND phường.
- Thời hạn báo cáo: Báo cáo đánh giá giữa kỳ trước ngày 05 tháng 5 năm 2025; báo cáo đánh giá năm trước ngày 30 tháng 10 năm 2025.
[bookmark: _Hlk216965627]VI. KINH PHÍ. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để tiếp tục thực hiện trong năm 2025 đã được giao cho phòng Văn hoá- Xã hội.
 Nội dung, mức chi: Thực hiện theo Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1. Trạm Y tế Lê Lợi chủ trì phối hợp với Trạm Y tế Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo:
-  Căn cứ tình hình thực tế và các nội dung kế hoạch này, tổ chức  triển khai các hoạt động theo đúng hướng dẫn thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Y tế trên địa bàn phường.
- Rà soát đảm bảo việc thực hiện các hoạt động đúng đối tượng, các đối tượng được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ, can thiệp chuyên môn theo nội dung Kế hoạch này. Tổ chức các hoạt động cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 16 tuổi hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn.
 - Phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường rà soát, lập danh sách trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo suy dinh dưỡng tại địa bàn trạm phụ trách và dự trù nhu cầu vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng cho các đối tượng bị suy dinh dưỡng, gửi về UBND phường (qua Phòng Văn hoá- Xã hội phường) chậm nhất ngày 15/12/2025. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các đối tượng được hỗ trợ và cấp phát các sản phẩm dinh dưỡng, theo dõi và sử dụng theo đúng quy định.
- Sau khi kết thúc chương trình thanh quyết toán kinh phí thực hiện nội dung Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. 
- Tiếp nhận các sản phẩm dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng của chương trình cấp phát cho các đối tượng của chương trình. Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng.
- Lồng ghép các hoạt động theo nhóm công việc khi triển khai và phối hợp chặt chẽ với tuyến trên khi tổ chức các hoạt động.
- Thống kê, báo cáo, kết quả thực hiện các hoạt động theo quy định.
2. Phòng Văn hoá - Xã hội phường:
- Chủ trì, phối hợp với các Trạm Y tế, Tổ dân phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cải thiện dinh dưỡng năm 2025 trên địa bàn phường; Phối hợp với các Trạm Y tế mua vật tư, trang thiết bị cần thiết cấp phát cho đơn vị thực hiện (nếu có); mua sản phẩm đa vi chất dinh dưỡng cấp phát cho trẻ bị suy dinh dưỡng thuộc chương trình.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo MTQG giảm nghèo của phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) theo quy định.
- Sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành của nhà nước. 
- Hướng dẫn, đôn đốc các Trạm y tế trên địa bàn phường rà soát, điều tra danh sách trẻ suy dinh dưỡng thuộc đối tượng quy định để triển khai các hoạt động theo đúng tiến độ nhằm đạt kết quả cao.
 - Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường về nội dung “Cải thiện dinh dưỡng”, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tầm vóc trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn.
3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường:
- Phối hợp với các Trạm y tế xác nhận đối tượng trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn phường (theo mẫu) gửi về phòng Văn hóa - Xã hội phường. 
- Hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 3- Tiểu dự án 2) theo đúng quy định.
4. Các Trường học trên địa bàn phường:
- Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục dinh dưỡng, tăng cường hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong trường học.
- Phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức, triển khai thực hiện, giám sát các hoạt động về dinh dưỡng hợp lý trong trường học, an toàn thực phẩm, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường: Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của Nhân dân: Vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng. 
6. Các tổ dân phố trên địa bàn: Chỉ đạo Cộng tác viên y tế phối hợp với Chi hội Phụ nữ tổ dân phố và các chi hội đoàn thể trong tổ dân phố tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của Nhân dân: Vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng. 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn phường Đăk Bla./.          
    
	Nơi nhận:  
- Trung tâm Y tế Kon Tum;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường;
- Phòng Văn hóa - Xã hội phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Các Trạm Y tế trên địa bàn phường;
- Các Trường học trên địa bàn phường;
- Các tổ dân phố;
- Lưu VT, UBND(VHXH).
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